KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : VƯỜN CÂY

                                                Thời gian từ:  22/12/2025 đến 30/1/2026
 KHỐI MẪU GIÁO BẾ 3- 4 TUỔI ( Lớp C1, C3,C5)
	Hoạt động
	Tuần 1

(Từ 22/12 – 26/12

Cháu yêu chú bộ đội
	Tuần 2

(Từ 29/12 -2/1/2026)

Quả cam
	Tuần 3

(Từ 5/1 - 9/1)
Rau ăn củ
	Tuần 4

(Từ 12/1 – 16/1)
Rau ăn lá
	Tuần 5

(Từ 19/1 – 23/1)

Hoa cúc

Dự án: Làm hộp trồng cây
	Tuần 6

(Từ 26/1 – 30/1)

Hoa đào
	Mục tiêu 

	Đón trẻ - Trò chuyện
	* Cô đón trẻ: 

- Quan tâm tới sức khỏe của trẻ, niềm nở, dịu dàng

- Quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép phù hợp với tình huống;

- Lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết. Tự cất ba lô và gấp áo.

- Trò chuyện với trẻ về chú bộ đội, các loại hoa, quả.
- Trò chuyện Ăn rau củ để khỏe mạnh (MT 10)
- Các bệnh thường gặp khi ăn uống sai cách
- Trò chuyện về những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim… (MT 59)

- Tuần 5: Mở dự án: Làm hộp trồng cây
- Chơi theo ý thích.
	* MT Thực hiện

LVPTTC:10,11,12 
LVPTNT:25,50
LVPTNN: 59,63
LVPTTCQHXH: 77
LVPTTM:98


	Thể dục sáng
	- Khởi động: Khởi động tại chỗ theo nhạc nhà trường
- Trọng động: Tập theo nhạc thể dục của nhà trường 
        + Tay: Ra trước - lên cao.                           + Bụng: Cúi gập người tay chạm mũi chân.

        + Chân: Kiễng cao – trùng chân                 + Bật: Chụm tách.

- Thể dục nhịp điệu: Tập thể dục theo nhạc bài hát “nhà mình rất vui”

- Hồi tĩnh: Tập với nhạc không lời
	

	
	T2
	Văn học

Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa
 (Trẻ chưa biết) 


	Âm nhạc

- NDTT: DH: Quả
- NDKH: NH:Em yêu cây xanh

- TCAN: nghe giai điệu đoán tên bài hát
	Văn học

Thơ: Chùm quả ngọt

 (Trẻ chưa biết) 


	Âm nhạc

NDTT: DH: Màu hoa

NDKH: NH: Lý cây bông

TC: Ai nhanh nhất
( MT 98)
	Văn học

Truyện: Sự tích các loài hoa

( Trẻ chưa biết)


	Âm nhạc

- NDTT: DH: Hoa trường em

- NDKH: NH: Hoa bé ngoan

- TCAN: Ai đoán giỏi
	

	
	T3
	Khám phá

Chú bộ đội Hải quân


	Toán 
Dạy trẻ sắp xếp 2 loại đối tượng theo quy tắc (lần 2)


	Khám phá

Rau ăn củ 

(Củ su hào, củ cà rốt.)


	Toán

Dạy trẻ nhận biết sự khác nhau rõ nét về chiều cao của 2 đối tượng


	 Khám phá

Hoa cúc


	Toán

Ôn đếm, nhận biết nhóm có số lượng 4.


	

	
	T4
	Vận động

VĐCB:  Đi thăng bằng trên ghế thể dục
TCVĐ: Tung bóng bằng dù


	Khám phá

Quả cam


	Vận động

VĐCB: Bò chui qua cổng (Ứng dụng phương pháp Steam)
TC: Tung bóng bằng dù (Chuyền bóng)

	Khám phá

Rau ăn lá

(Rau cải xanh, rau bắp cải.)


	Vận động
VĐCB: Trườn theo đường dích dắc

TCVĐ: Chuyền bóng bằng muôi
	Khám phá

Hoa đào


	

	
	T5
	Toán

Dạy trẻ đếm, nhận biết nhóm có số lượng 4 


	Nghỉ Tết Dương lịch
	Toán

 Nhận biết số 4.

	Tạo hình
Tô nét, tô màu quả táo

( Tiết đề tài sgk trang 13)


	Toán

Dạy trẻ nhận biết, gọi tên hình tam giác, hình chữ nhật.


	Tạo hình

In ngón tay tạo hình pháo hoa (Áp dụng phương pháp Steam) 

(tiết mẫu sgk trang 9)
	

	
	T6
	Tạo hình
Tô  màu trang phục chú bộ đội  (Tiết mẫu -sgk trang 4)


	Vận động
VĐCB:  Tung bắt bóng qua dây

TCVĐ: Đá bóng vào gôn
	Tạo hình

Xé dán mắt quả dứa

( tiết mẫu - sgk trang 22)


	Vận động
VĐCB:  Ném xa bằng một tay 

TCVĐ: Bật theo đường vòng


	Tạo hình

Steam: Làm hộp trồng cây


	Vận động
VĐCB:  Bò trong đường hẹp

TCVĐ: Kéo co


	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát thời tiết, bầu trời; Quan sát vườn hoa trong trường, Chăm sóc cây xanh của lớp bé, quan sát tranh ảnh đồ dùng gây nguy hiểm (MT 25)
* TCVĐ: - Bật vào vòng, chuyền bóng bằng báo, kéo co, bóng tròn to, Ai làm đúng
* Chơi theo ý thích; Chơi với đồ chơi ngoài sân trường; Chơi với đồ chơi của trẻ mang theo.

* Giao lưu các trò chơi vận động giữa các lớp trong khối 
	

	Hoạt động góc
	* Góc bán hàng:Thể hiện mối quan hệ giữa người bán hàng và người mua. Người bán niềm nở chào mời. Người mua biết nói lời cảm ơn khi nhận hàng từ người bán hàng. Biết trao và nhận hàng bằng 2 tay (MT 63)
* Góc nấu ăn 

 Đóng vai người đầu bếp giỏi, nấu các món ăn ngon,bày mâm cơm đẹp mắt

* Góc tạo hình: 


- Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi,...).(MT 77)

- Tô màu chú bộ đội, tô màu chùm nho, tô màu các loại hoa, quả, rau củ

* Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa, khu đô thị

* Góc thư viện: Xem sách, truyện trong góc, xem sách đúng chiều, cách mở sách, giữ gìn sách
 + Kể tên và nói được sản phẩm của nghề nông, nghề xây dựng... khi được hỏi, xem tranh (MT 50)
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh.
	- Luyện tập kỹ năng kê bàn – ghế; Kỹ năng rửa tay – rửa mặt;

- Trẻ biết sử dụng cố, thìa một cách thuần thục (MT 12)
- Trẻ biết ăn để chóng lớn và chấp nhận ăn nhiều món ăn khác nhau 

- Thực hiện các thói quen nề nếp ăn – ngủ - vệ sinh văn minh, lịch sự.

- Hát hoặc đọc thơ về giờ ăn, giờ ngủ. 

- Tập thói quen giữ vệ sinh khi ăn, không cười đùa, không làm rơi vãi thức ăn, biết nhặt thức ăn rơi vãi vào khay. 
- Tập thói quen xúc miệng nước muối sau khi ăn
	

	Hoạt động chiều
	* Hoạt động trò chơi: Con thỏ, gia đình ngón tay, Taxi, đi xe đạp, tập tầm vông, Bước lên xuống bục cao 30cm, bắt bướm

* Thơ: Thơ :  cây hồng

- Thơ: Cây dây leo 

- Thơ: Boa mai

- Thơ: Bác bầu , bác bí

* Truyện: sự tích các loài hoa

- Truyện: Chú đỗ con

* Hát: Hoa đào hoa mai, lý cây xanh.

* Tạo hình: tô màu hoa quả

* Toán: Tách 3 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau; So sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4
* Khuyến khích trẻ kể về những gì trẻ biết, thấy xung quanh trẻ 

* Chơi tự do

* Rèn trẻ kỹ năng đi tất- mặc áo khoác (MT 11)
- Tuần 6: Đóng dự án: Làm hộp trồng cây

* Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan cuối tuần.


	

	Chủ đề - SK 
	Sự kiện: Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12
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HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN                             TỔ TRƯỞNG                                                Ngày...... tháng ....... năm   

(Nhận xét đánh giá)                                            ( Ký duyệt)                                                                    ( Giáo viên)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : VƯỜN CÂY

                                                Thời gian từ:  22/12/2025 đến 30/1/2026

 KHỐI MẪU GIÁO BẾ 3- 4 TUỔI ( Lớp C2, C4)

	Hoạt động
	Tuần 1

(Từ 22/12 – 26/12

Cháu yêu chú bộ đội
	Tuần 2

(Từ 29/12 -2/1/2026)

Quả cam
	Tuần 3

(Từ 5/1 - 9/1)
Rau ăn củ
	Tuần 4

(Từ 12/1 – 16/1)
Rau ăn lá
	Tuần 5

(Từ 19/1 – 23/1)

Hoa cúc

Dự án: Làm hộp trồng cây
	Tuần 6

(Từ 26/1 – 30/1)

Hoa đào
	Mục tiêu 

	Đón trẻ - Trò chuyện
	* Cô đón trẻ: 

- Quan tâm tới sức khỏe của trẻ, niềm nở, dịu dàng

- Quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép phù hợp với tình huống;

- Lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết. Tự cất ba lô và gấp áo.

- Trò chuyện với trẻ về chú bộ đội, các loại hoa, quả.
- Trò chuyện Ăn rau củ để khỏe mạnh (MT 10)
- Các bệnh thường gặp khi ăn uống sai cách
- Trò chuyện về những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim… (MT 59)

- Tuần 5: Mở dự án: Làm hộp trồng cây
- Chơi theo ý thích.
	* MT Thực hiện

LVPTTC:10,11,12 
LVPTNT:25,50
LVPTNN: 59,63
LVPTTCQHXH: 77
LVPTTM:98


	Thể dục sáng
	- Khởi động: Khởi động tại chỗ theo nhạc nhà trường

- Trọng động: Tập theo nhạc thể dục của nhà trường 
        + Tay: Ra trước - lên cao.                           + Bụng: Cúi gập người tay chạm mũi chân.

        + Chân: Kiễng cao – trùng chân                 + Bật: Chụm tách.

- Thể dục nhịp điệu: Tập thể dục theo nhạc bài hát “nhà mình rất vui”

- Hồi tĩnh: Tập với nhạc không lời
	

	
	T2
	Âm nhạc

- NDTT: DH: Cháu thương chú bộ đội
- NDKH: NH:Màu áo chú bộ đội
- TCAN: Ai đoán giỏi
	Văn học

Thơ: Chùm quả ngọt

 (Trẻ chưa biết) 


	Âm nhạc

- NDTT: DH: Quả
- NDKH: NH:Em yêu cây xanh

- TCAN: nghe giai điệu đoán tên bài hát
	Văn học

Truyện: Sự tích các loài hoa

( Trẻ chưa biết)

Truyện: Chú đỗ con

( Trẻ chưa biết)

1 trong 2 bài
	Âm nhạc

NDTT: DH: Màu hoa

NDKH: NH: Lý cây bông

TC: Ai nhanh nhất
( MT 98)
	Văn học

Thơ: Hoa kết trái 

(Trẻ chưa biết) 


	

	
	T3
	Toán

Dạy trẻ đếm, nhận biết nhóm có số lượng 4 


	Khám phá

Quả cam
	Toán

 Nhận biết số 4.

	Khám phá

Rau ăn lá

(Rau cải xanh, rau bắp cải.)


	Toán

Dạy trẻ nhận biết, gọi tên hình tam giác, hình chữ nhật.
	Khám phá

Hoa đào


	

	
	T4
	Khám phá

Chú bộ đội Hải quân
	Vận động
VĐCB:  Tung bắt bóng qua dây

TCVĐ: Đá bóng vào gôn
	Khám phá

Rau ăn củ 

(Củ su hào, củ cà rốt.)


	Vận động
VĐCB:  Ném xa bằng một tay 

TCVĐ: Bật theo đường vòng
	 Khám phá

Hoa cúc


	Vận động
VĐCB:  Bò trong đường hẹp

TCVĐ: Kéo co
	

	
	T5
	Tạo hình
Tô  màu trang phục chú bộ đội  (Tiết mẫu-sgk trang 4)


	Nghỉ tết Dương lịch
	Tạo hình

Xé dán mắt quả dứa

( tiết mẫu - sgk trang 22)


	Toán

Dạy trẻ nhận biết sự khác nhau rõ nét về chiều cao của 2 đối tượng
	Tạo hình

Steam: Làm hộp trồng cây


	Toán

Ôn đếm, nhận biết nhóm có số lượng 4.
	

	
	T6
	Vận động

VĐCB:  Đi thăng bằng trên ghế thể dục
TCVĐ: Tung bóng bằng dù


	Tạo hình

Tô màu nải chuối (tiết đề tài- sgk trang 5)


	Vận động

VĐCB: Bò chui qua cổng (Ứng dụng phương pháp steam)
TC: Tung bóng bằng dù (Chuyền bóng)
	Tạo hình
Tô nét, tô màu quả táo

( Tiết đề tài sgk trang 13)


	Vận động
VĐCB: Trườn theo đường dích dắc

TCVĐ: Chuyền bóng bằng muôi
	Tạo hình

In ngón tay tạo hình pháo hoa (Áp dụng phương pháp Steam) 

(tiết mẫu sgk trang 9)
	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát thời tiết, bầu trời; Quan sát vườn hoa trong trường, Chăm sóc cây xanh của lớp bé, quan sát tranh ảnh đồ dùng gây nguy hiểm (MT 25)
* TCVĐ: - Bật vào vòng, chuyền bóng bằng báo, kéo co, bóng tròn to, Ai làm đúng
* Chơi theo ý thích; Chơi với đồ chơi ngoài sân trường; Chơi với đồ chơi của trẻ mang theo.

* Giao lưu các trò chơi vận động giữa các lớp trong khối 
	

	Hoạt động góc
	* Góc bán hàng:Thể hiện mối quan hệ giữa người bán hàng và người mua. Người bán niềm nở chào mời. Người mua biết nói lời cảm ơn khi nhận hàng từ người bán hàng. Biết trao và nhận hàng bằng 2 tay (MT 63)
* Góc nấu ăn 

 Đóng vai người đầu bếp giỏi, nấu các món ăn ngon,bày mâm cơm đẹp mắt

* Góc tạo hình: 


- Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi,...).(MT 77)

- Tô màu chú bộ đội, tô màu chùm nho, tô màu các loại hoa, qur, rau củ

* Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa, khu đô thị 

* Góc thư viện: Xem sách, truyện trong góc, xem sách đúng chiều, cách mở sách, giữ gìn sách
 + Kể tên và nói được sản phẩm của nghề nông, nghề xây dựng... khi được hỏi, xem tranh (MT 50)
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh.
	- Luyện tập kỹ năng kê bàn – ghế; Kỹ năng rửa tay – rửa mặt;

- Trẻ biết sử dụng cố, thìa một cách thuần thục (MT 12)
- Trẻ biết ăn để chóng lớn và chấp nhận ăn nhiều món ăn khác nhau 

- Thực hiện các thói quen nề nếp ăn – ngủ - vệ sinh văn minh, lịch sự.

- Hát hoặc đọc thơ về giờ ăn, giờ ngủ. 

- Tập thói quen giữ vệ sinh khi ăn, không cười đùa, không làm rơi vãi thức ăn, biết nhặt thức ăn rơi vãi vào khay. 
- Tập thói quen xúc miệng nước muối sau khi ăn
	

	Hoạt động chiều
	* Hoạt động trò chơi: Con thỏ, gia đình ngón tay, Taxi, đi xe đạp, tập tầm vông, Bước lên xuống bục cao 30cm, bắt bướm

* Thơ: Thơ :  cây hồng

- Thơ: Cây dây leo 

- Thơ: Boa mai

- Thơ: Bác bầu , bác bí

* Truyện: sự tích các loài hoa

- Truyện: Chú đỗ con

* Hát: Hoa đào hoa mai, lý cây xanh.

* Tạo hình: tô màu hoa quả

* Toán: Tách 3 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau; So sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4

* Khuyến khích trẻ kể về những gì trẻ biết, thấy xung quanh trẻ 

* Chơi tự do

* Rèn trẻ kỹ năng đi tất- mặc áo khoác (MT 11)
- Tuần 6: Đóng dự án: Làm hộp trồng cây

* Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan cuối tuần.
	

	Chủ đề - SK 
	Sự kiện: Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12
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HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN                             TỔ TRƯỞNG                                                Ngày...... tháng ....... năm   

(Nhận xét đánh giá)                                            ( Ký duyệt)                                                                    ( Giáo viên)

